
Ngày thi Buổi thi Phòng thi Ngày thi Buổi thi Phòng thi
1 1567010001 Nguyễn Thị An 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

2 179701V001 Đỗ Vân Anh 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

3 1567010006 Lê Thị Bình 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

4 1567010008 Nguyễn Minh Châu 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

5 1567010012 Lê Thị Diệu 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

6 1567010016 Lê Nhật Đức 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

7 179701V002 Phạm Ngọc Dũng 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

8 1567010018 Phạm Thị Thanh Hà 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

9 1567010021 Đỗ Minh Hằng 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

10 1567010020 Nguyễn Thị Hảo 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

11 1567010025 Lê Thị Hiệp 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

12 1567010035 Hoàng Thị Hường 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

13 1567010037 Đào Thị Lan 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

14 1567010039 Hà Thị Linh 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

15 1567010043 Nguyễn Thị Mai 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

16 169701V505 Trịnh Thị Mai 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407
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16 169701V505 Trịnh Thị Mai

17 1567010044 Lê Thị Mận 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

18 1567010049 Bùi Thị Thanh Nhàn 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

19 1567010050 Nguyễn Thị Nhung 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

20 1567010058 Nguyễn Thị Phương 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

21 1567010055 Nguyễn Thị Bích Phương 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

22 1567010052 Hoàng Thị Nhi Phương 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

23 1567010053 Lê Thị Phương 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

24 1567010054 Ngân Thị Lê Phương 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

25 1567010087 EK Phanvang Sa 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.407

26 1567010065 Trịnh Thu Thanh 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

27 1567010073 Nguyễn Thị Thương 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

28 1567010070 Bùi Thị Thúy 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

29 1567010069 Lê Thị Thủy 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

30 179701V007 Hà Thị Thủy 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

31 1567010062 Lê Thị Thủy Tiên 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

32 1567010075 Lê Thị Trang 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

33 1567010076 Nguyễn Thị Trang 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

34 1567010080 Lê Thị Trang 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

35 1567010083 Nguyễn Thị Xuân 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

36 1567010084 Đỗ Thị Yến 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

37 1567010086 Phạm Thị Yến 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405

38 1567010085 Hoàng Thị Hải Yến 09.06.19 Chiều 1.A5.401 09.06.19 Sáng 1.A5.405
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1 1562010001 Nguyễn Thị An 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

2 1561030004 Nguyễn Thị Vân Anh 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

3 1661070002 Nguyễn Duy Bắc 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

4 1566010056 Phạm Thị Cúc 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

5 1561030011 Nguyễn Thành Đạt 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

6 1563080004 Hơ Cá Dính 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

7 1562030007 Lê Minh Đức 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

8 1562020026 Hà Huy Dũng 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

9 1563050007 Nguyễn Thị Thanh Giang 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

10 1568010019 Nguyễn Hữu Hải 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

11 1562020008 Phan Thị Hạnh 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

12 1568010023 Lê Trọng Hiếu 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.405

13 166C740010 Ngân Thị Huyền 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

14 1566030023 Đào Thị Hồng Lê 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

15 1563000008 Lê Thị Mai Linh 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

16 1563050016 Nguyễn Thị Diệu Linh 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

17 1564010033 Phạm Thị Linh 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

18 1569010228 Trần Thị Linh 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

19 1574010056 Lê Thị Phương 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

20 1566060044 Trần Thế Quang 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

21 1564010135 Vũ Thị Quế 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

22 1561020031 Nguyễn Đình Sơn 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

23 1461070046 Hoàng Ngọc Sơn 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

24 1566030040 Nguyễn Anh Sơn 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

25 1669020020 Nguyễn Tiến Sơn 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

26 1662010009 Nguyễn Thị Thúy 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

27 1566030052 Phạm Thị Thúy 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

28 1566080050 Nguyễn Thị Thúy 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

29 156C700060 Phạm Thị Thúy 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

30 1562030025 Phạm Xuân Tiến 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

31 156900093 Lương Mạnh Tiến 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

32 1568010076 Trần Thị Thu Trang 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

33 1662010010 Lê Đức Trường 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

34 1563050027 Nguyễn Thị Tú 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

35 1566030043 Hà Nguyên Tuấn 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

36 1562020024 Bùi Trí Việt 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406

37 1566060038 Nguyễn Văn Việt 09.06.19 Chiều 1.A5.402 09.06.19 Sáng 1.A5.406
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